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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 58/2012/QĐ-TTg 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính 
phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính 
phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 
tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về 
việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Ngoại giao; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc sử dụng và quản lý hộ 
chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 
công vụ (sau đây gọi chung là hộ chiếu) ở trong và ngoài nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với: 

1. Người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định tại 
Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định 136) và Nghị 
định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 136 (sau đây gọi là Nghị định 65). 

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đi công tác nước ngoài 
theo quy định tại Điều 32 Nghị định 136, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
Khoản 9 Điều 1 Nghị định 65 (sau đây gọi là cơ quan chủ quản). 

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 
của cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân 
và Công an nhân dân (sau đây gọi là cơ quan quản lý hộ chiếu). 
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4. Cơ quan cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc Bộ Ngoại giao. 

5. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự hoặc cơ quan khác 
được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây 
gọi là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài). 

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng, quản lý hộ chiếu 

1. Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Việt Nam. Việc sử dụng, quản lý hộ chiếu 
phải được thực hiện theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật 
khác có liên quan. Việc sử dụng hộ chiếu không được gây thiệt hại cho uy tín và 
lợi ích của Nhà nước Việt Nam. 

2. Người có hành vi sử dụng, quản lý hộ chiếu sai quy định thì tùy theo tính 
chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 

Điều 4. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu 

1. Có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản hộ chiếu theo quy định tại Điều 13 Nghị 
định 136. 

2. Chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến 
đi công tác nước ngoài phù hợp với Quyết định cử đi công tác và tính chất công 
việc thực hiện ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ 
Ngoại giao. 

3. Phải khai báo về việc mất hộ chiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị 
định 136. 

4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết 
thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ 
chiếu, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu 
quyết định. 

5. Khi thay đổi cơ quan làm việc, phải báo cáo cơ quan quản lý hộ chiếu nơi 
chuyển đi và chuyển đến để các cơ quan này thực hiện việc quản lý hộ chiếu theo 
quy định tại Quyết định này. 

6. Không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để đi nước 
ngoài với mục đích cá nhân. 

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu 

1. Quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 
trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thuộc phạm vi quản lý của mình, 
bao gồm các công việc sau: 


